           ỦY BAN NHÂN DÂN  TP.HCM      
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT  LÝ TỰ TRỌNG
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              ------------------------------------------                                        --------------------------
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                                  Bậc đào tạo : Cao đẳng 
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HỌC PHẦN: HỆ THỐNG CỠ SỐ TRANG PHỤC
HỌC KỲ: I                NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp:  12CĐ-M         Ngày thi: ____/_____/201___

Thời gian thi:  120​​ phút

Câu 1: (2 điểm) Trình bày các hình thái điển hình của cơ thể nữ?

Câu 2: (2 điểm) Lượng cử động là gì? Lượng cử động phụ thuộc vào những yếu tố nào? Tại sao?
Câu 3: (6 điểm) Cho một tập hợp mẫu gồm các trị số sau:

	55
	51
	44
	40
	47
	49
	50
	51
	42
	47
	47

	54
	50
	45
	41
	46
	46
	52
	53
	43
	45
	43

	53
	49
	46
	42
	42
	47
	54
	46
	46
	47
	

	52
	48
	47
	43
	45
	47
	47
	48
	48
	49
	


a. Lập bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, có tần suất (1 điểm).

b. Thu gọn bảng phân phối thực nghiệm theo chỉ số lớp có khoảng là 3 (1,5 điểm).

c. Tính số trung bình cộng của tập hợp mẫu trên dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý (1 điểm).

d. Tính độ lệch chuẩn của phân phối thực nghiệm trên? Dựa trên độ lệch chuẩn S và số trung bình cộng hãy xếp loại kích thước theo: Rất nhỏ - nhỏ - trung bình – lớn – rất lớn (2,5 điểm).

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


        TRƯỞNG KHOA
       
                                                  GV RA ĐỀ 
    

                                (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)
Trương Việt Khánh Trang                                                Phạm Thị ThanhThúy 

           ỦY BAN NHÂN DÂN  TP.HCM      
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT  LÝ TỰ TRỌNG
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              ------------------------------------------                                        --------------------------
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo : Cao đẳng 
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HỌC PHẦN: HỆ THỐNG CỠ SỐ TRANG PHỤC
HỌC KỲ: I                NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp:  12CĐ-M         Ngày thi: ____/_____/201___

Thời gian thi:  120​​ phút
Câu 1: (2 điểm) Khi đo lấy thông số trên cơ thể người, yêu cầu tư thế đo như thế nào là đúng?

Câu 2: (2 điểm) Trình bày các hình thái điển hình của cơ thể nam?
Câu 3: (6 điểm) Cho một tập hợp mẫu gồm các trị số sau:

	82
	85
	88
	90
	83
	86
	89
	89
	85
	85
	86

	84
	87
	89
	91
	89
	90
	90
	96
	88
	87
	88

	87
	84
	91
	91
	93
	89
	95
	89
	88
	89
	

	92
	92
	94
	94
	95
	93
	89
	96
	97
	83
	


a. Lập bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, có tần suất (1 điểm).

b. Thu gọn bảng phân phối thực nghiệm theo chỉ số lớp có khoảng là 3 (1,5 điểm).

c. Tính số trung bình cộng của tập hợp mẫu trên dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý (1 điểm).

d. Tính độ lệch chuẩn của phân phối thực nghiệm trên? Dựa trên độ lệch chuẩn S và số trung bình cộng hãy xếp loại kích thước theo: Rất nhỏ - nhỏ - trung bình – lớn – rất lớn (2,5 điểm).

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


        TRƯỞNG KHOA
       
                                                  GV RA ĐỀ 
    

                                (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

             Trương Việt Khánh Trang                                                     Phạm Thị ThanhThúy

           ỦY BAN NHÂN DÂN  TP.HCM      
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT  LÝ TỰ TRỌNG
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              ------------------------------------------                                        --------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                                  Bậc đào tạo : Cao đẳng
[image: image108.emf]HỌC PHẦN: HỆ THỐNG CỠ SỐ TRANG PHỤC
HỌC KỲ: I                NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp:  12CĐ-M         Ngày thi: ____/_____/201___

Thời gian thi:  120​​ phút

Câu 1: (2 điểm)
 Các  hình thái điển hình của cơ thể người nữ:

· Dáng đồng hồ cát: Ngực và vai rộng bằng hông, có vòng eo rõ ràng, khi tăng cân, mỡ thường được tích tụ đều khắp cơ thể, vòng 2 nhỏ hơn vòng 1 và vòng 3 từ 17cm – 25cm (0,5 điểm).
· Dáng hình trái lê: Có vòng eo rõ ràng, vòng 1 và vai theo tỷ lệ nhỏ hơn vòng hông, có thể có đùi và mông to, đầy đặn, bờ vai suông hoặc vai hẹp, có thể có chân ngắn hoặc chân to, nhiều cơ bắp (0,5 điểm).
· Dáng hình chữ nhật: Ngực và vai ngang bằng hông, có thể bị trông thấp và lùn hơn thực tế, không có vòng eo không rõ ràng hoặc là ko có eo, vòng eo thường nhỏ hơn vòng một 2,5cm đến 17cm (0,5 điểm).
· Dáng người tam giác ngược: ngực và vai rộng hơn hông, có đôi chân mảnh là đặc điểm rất phổ biến ở dáng này, có thể có vòng 3 thẳng, hình thể rất thể thao, như vận động viên. (0,25 điểm).
· Dáng hình thoi: Trông tròn, hơi rộng ở quanh vòng eo, vòng eo không rõ ràng hoặc không thấy eo, vòng hông và mông bạn rộng và đầy đặn, có dáng người bạn tròn như vậy thường do bị tăng cân hoặc đã sinh con, ngực, eo, và hông có số đo khá gần nhau (0,25 điểm).

Câu 2: (2 điểm) 

Độ chênh lệch giữa kích thước của quần áo và các kích thước tương ứng của cơ thể được gọi là lượng cử động. (0,5đ)
Như vậy, kích thước của quần áo sẽ bằng kích thước tương ứng của cơ thể người cộng với lượng cử động của kích thước đó:

Pqa = Pct + ΔP

Trong đó:  Pqa : kích thước của quần áo

                  Pct : kích thước tương ứng của cơ thể người

                  ΔP: lượng cử động của kích thước P. (0,5đ)
Lượng cử động thông thường được chọn căn cứ vào những yếu tố sau:

Dáng cơ bản của quần áo: (0,25đ)
Quần áo dáng bó sát sẽ có lượng cử động nhỏ nhất, quần áo dáng thẳng có lượng cử động lớn. Căn cứ vào bản vẽ phác thảo của mẫu hoặc ý đồ thiết kế, người ta chọn một cách tương đối giá trị của lượng cử động và giá trị của nó sẽ được hiệu chỉnh dần trong quá trình thử và sửa mẫu.

Đặc điểm vật liệu: (0,25đ)
Vật liệu sử dụng có ảnh hưởng quan trọng đến vấn đề thiết kế quần áo. Những đặc trưng và thông số của vật liệu cần phải được xét đến khi thiết kế quần áo là:

Thành phần xơ sợi và cấu trúc vải (mật độ, …). Thông thường đối với vải từ xơ sợi tự nhiên có độ hút ẩm cao, vải có mật độ thấp thì có thể chọn lượng cử động nhỏ hơn so với vải tổng hợp và vải có mật độ cao.

Độ dãn đàn hồi (Vải dệt kim hoặc vải từ sợi đàn hồi)

Đối tượng sử dụng: khi thiết kế quần áo trẻ em và nam giới, lượng cử động cần lấy giá trị lớn hơn do cơ thể có cường độ vận động lớn hơn. (0,25đ)
Điều kiện sử dụng: tùy thuộc vào dạng hoạt động vật lý của con người (sinh hoạt, lao động, thể thao) mà lựa chọn lượng cử động phù hợp để đảm bảo yêu cầu vệ sinh và vận động của quần áo. (0,25đ)
Câu 3: (6 điểm) 

	SST
	Trị Số (X)
	SST
	Trị  Số  (X)
	SST
	Trị  Số  (X)
	SST
	Trị  Số  (X)

	1
	40
	13
	46
	25
	47
	37
	52

	2
	41
	14
	46
	26
	48
	38
	53

	3
	42
	15
	46
	27
	48
	39
	53

	4
	42
	16
	46
	28
	48
	40
	54

	5
	42
	17
	46
	29
	49
	41
	54

	6
	43
	18
	47
	30
	49
	42
	55

	7
	43
	19
	47
	31
	49
	
	

	8
	43
	20
	47
	32
	50
	
	

	9
	44
	21
	47
	33
	50
	
	

	10
	45
	22
	47
	34
	51
	
	

	11
	45
	23
	47
	35
	51
	
	

	12
	45
	24
	47
	36
	52
	
	


Các số đặc trưng xác định vị trí

Min: 40

Max: 55

a. Bảng phân phối thực nghiệm theo tần số của trị số (0,5 điểm)
	Trị Số
	Tần suất (fx)
	Trị Số
	Tần suất (fx)

	40
	1
	51
	2

	41
	1
	52
	2

	42
	3
	53
	2

	43
	3
	54
	2

	44
	1
	55
	1

	45
	3
	
	

	46
	5
	
	

	47
	8
	
	

	48
	3
	
	

	49
	3
	
	

	50
	2
	
	


Bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự trị số (0,5 điểm)
b. Bảng phân phối thực nghiệm theo lớp (1 điểm)
	Số lớp
	Lớp
	Trị số giữa
(Xc)
	Tần số lớp (fc)

	1
	40-42
	41
	5

	2
	43-45
	44
	7

	3
	46-48
	47
	16

	4
	49-51
	50
	7

	5
	52-54
	53
	6

	6
	55-57
	56
	1


(0,5 điểm)
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	41
	5
	-2
	-10

	44
	7
	-1
	-7

	47
	16
	0
	0

	50
	7
	1
	7

	53
	6
	2
	24

	56
	1
	3
	9


                                 [image: image6.png]Y X



 =  5
c.Tính số trung bình cộng của tập hợp mẫu trên dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý (1 điểm).
     [image: image8.png]


 = M  +  i.[image: image10.png]


  với:   M = 47,     i = 3,  [image: image12.png]


 =  [image: image14.png]


     (0,5 điểm).
[image: image16.png]Y X



 =  5  

[image: image18.png]


 = 47 + 3. 5/42  = 47,3 ≈ 47 (0,5 điểm).
d. Tính độ lệch chuẩn của phân phối thực nghiệm (2,5 điểm)
Với n >30 

Tính bằng phương pháp trực tiếp

S = [image: image20.png]


     

(0,5 điểm).
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	41
	5
	-6
	36
	180

	44
	7
	-3
	9
	63

	47
	16
	0
	0
	0

	50
	7
	3
	9
	63

	53
	6
	6
	36
	216

	56
	1
	9
	81
	81


                                                                   [image: image28.png]Y. (X.— X)?



 = 603

S =  603/42    =  3,78 ( 4  (0,5 điểm).
Cách 2: dùng đại lượng trung bình chỉ dịnh tùy ý: 

S = i[image: image31.png]



(0,5 điểm).
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	41
	5
	-2
	-10
	4
	20

	44
	7
	-1
	-7
	1
	7

	47
	16
	0
	0
	0
	0

	50
	7
	1
	7
	1
	7

	53
	6
	2
	24
	4
	24

	56
	1
	3
	9
	9
	9
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 =  5  
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 = 67
S = 3 67/42 – (5/42)2= 3,78 ( 4   (0,5 điểm).

Xếp loại kích thước (0,5 điểm).

	LOẠI
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        TRƯỞNG KHOA
       
                                                  GV RA ĐỀ 
    

              Trương Việt Khánh Trang                      Phạm Thị ThanhThúy 

           ỦY BAN NHÂN DÂN  TP.HCM      
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT  LÝ TỰ TRỌNG
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              ------------------------------------------                                        --------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                                  Bậc đào tạo : Cao đẳng
HỌC PHẦN: HỆ THỐNG CỠ SỐ TRANG PHỤC
HỌC KỲ: I                NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp:  12CĐ-M         Ngày thi: ____/_____/201___

Thời gian thi:  90​​ phút

Câu 1: (2 điểm) 

YÊU CẦU KHI ĐO:
 Tư thế đo:
· Tư thế đứng: 

· Tư thế đứng chuẩn đứng ở tư thế nghiêm, 3 điểm nhô ra nhất ở phía sau của lưng, mông gót chạm vào dụng cụ đo (0,5đ)
· Đứng tự nhiên: đầu thẳng, mắt hướng về phía trước, cơ để thẳng, tay buông thỏng, chân đứng tự nhiên, vừa phải thoải mái (0,5đ)
· Tư thế ngồi: 
· Tư thế ngồi chuẩn: Ngồi thẳng trên ghế hai điểm nhô ra nhất của lưng và mông chạm vào dụng cụ đo, đầu để thẳng trong tư thế đứng chuẩn, thân và đùi, đùi và cẳng chân, cẳng chân và bàn chân tạo thành những góc vuông, hai đàu gối và hai mắt cá trong đặt sát vào nhau, bàn chân đặt sát lên mặt đất. (0,5đ)
· Tư thế ngồi tự nhiên: Ngồi thoải mái đầu thẳng, mắt nhìn trước, thân buông lỏng tự do, chân mở tự nhiên bàn chân đặt sát trên mặt đất. (0,5đ)
Câu 2: (2 điểm) 

· Dáng người hình thang : Đây là dáng cơ thể nam hoàn hảo. Thân trên lớn hơn thân dưới do đặc điểm vai và ngực rộng, eo và hông hẹp. Dáng này rất dễ mặc trang phục. (0,5đ)
· Dáng người hình chữ nhật: Ngực, eo, hông có cùng bề rộng, hình dạng thân thẳng. (0,5đ)
· Dáng người hình quả trứng: Hình dạng này còn có thể gọi là cơ thể hình quả táo, nhìn tổng thể cơ thể có vẻ tròn trịa  (0,5đ)          

· Dáng người hình tam giác: Phần thân và phần trên cơ thể rộng hơn phần hông, vòng eo không được rõ ràng lắm (0,5đ)
Câu 3: (6 điểm) 

	SST
	Trị Số (X)
	SST
	Trị  Số  (X)
	SST
	Trị  Số  (X)
	SST
	Trị  Số  (X)

	1
	82
	13
	87
	25
	89
	37
	94

	2
	83
	14
	88
	26
	90
	38
	95

	3
	83
	15
	88
	27
	90
	39
	95

	4
	84
	16
	88
	28
	90
	40
	96

	5
	84
	17
	88
	29
	91
	41
	96

	6
	85
	18
	89
	30
	91
	42
	97

	7
	85
	19
	89
	31
	91
	
	

	8
	85
	20
	89
	32
	92
	
	

	9
	86
	21
	89
	33
	92
	
	

	10
	86
	22
	89
	34
	93
	
	

	11
	87
	23
	89
	35
	93
	
	

	12
	87
	24
	89
	36
	94
	
	


Các số đặc trưng xác định vị trí

Min: 82
Max: 97

a. Bảng phân phối thực nghiệm theo tần số của trị số (0,5 điểm)
	Trị Số
	Tần suất (fx)
	Trị Số
	Tần suất (fx)

	82
	1
	93
	2

	83
	2
	94
	2

	84
	2
	95
	2

	85
	3
	96
	2

	86
	2
	97
	1

	87
	3
	
	

	88
	4
	
	

	89
	8
	
	

	90
	3
	
	

	91
	3
	
	

	92
	2
	
	


Bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự trị số (0,5 điểm)
b. Bảng phân phối thực nghiệm theo lớp (1 điểm)
	Số lớp
	Lớp
	Trị số giữa
(Xc)
	Tần số lớp (fc)

	1
	82-84
	83
	5

	2
	95-87
	86
	8

	3
	88-90
	89
	15

	4
	91-93
	92
	7

	5
	94-96
	95
	6

	6
	97-99
	98
	1


(0,5 điểm)
	[image: image53.png]
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	83
	5
	-2
	-10

	86
	8
	-1
	-8

	89
	15
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c. Tính số trung bình cộng của tập hợp mẫu trên dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý (1 điểm).
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  với:   M = 89,     i = 3,  [image: image64.png]
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 = 89 + 3. 4/42  = 89,2 ≈ 89 (0,5 điểm).
d. Tính độ lệch chuẩn của phân phối thực nghiệm (2,5 điểm)
Với n >30 

Tính bằng phương pháp trực tiếp
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(0,5 điểm).
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 = 612

S =  612/42  = 3,8 ( 4  (0,5 điểm).
Cách 2: dùng đại lượng trung bình chỉ dịnh tùy ý: 
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(0,5 điểm).
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 = 68
S = 3 68/42 – (4/42)2= 3,8 ( 4   (0,5 điểm).

Xếp loại kích thước (0,5 điểm).
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Dáng đồng hồ cát                                        Dáng hình trái lê
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Dáng  hình chữ nhật                            Dáng hình tam giác ngược
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Dáng  hình thoi
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Hình 1.3: Các hình thái điển hình của cơ thể người nữ
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